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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 47/2017/HSST 

Ngày: 02-8-2017 

 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 
 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Pho 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

  Bà Trần Thị Hạnh  

   Ông Trần Văn Hoa 

   - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bảo Anh -  Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Xuân Lâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân huyện Châu Đức xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 43/2017/HSST ngày 27/6/2017 đối với 

bị cáo:  

 Hoàng Thị V (L), sinh năm 1977; tại NA; HKTT: Thôn 6, xã X, huyện Y, 

tỉnh Z; chỗ ở: Thôn 3, xã X, huyện Y, tỉnh Z; nghề nghiệp: Không; trình độ văn 

hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; con ông Hoàng H, sinh năm: 1952; con bà Phan Thị L, 

sinh năm 1954; chồng Phan Đình C, sinh năm 1972 và có 02 con, lớn nhất sinh 

năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2001; tiền sự: Không; tiền án: Không;  ị cáo  ị   t 

tạm giữ tạm giam t  ngày 12 4 2017  Có m t    

- Người  ào chữa cho  ị cáo: Ông M – Luật sư Văn phòng Luật sư HH 

thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Z. 

Địa chỉ: 90 66 1 Hoàng Văn Thụ, phường 7, thành phố N, tỉnh Z.  Có m t   

- Người  ị hại:  

Bà Hồ Thị Bích L, sinh năm 1962; nơi cư trú: Thôn A, xã B, huyện Y, tỉnh 

Z.  Có m t  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Ông Trần T, sinh năm 1968; nơi cư trú: Thôn C, xã D, huyện Y, tỉnh Z  Có 

m t . 

Ông Phan Đình C, sinh năm 1972; nơi cư trú: Thôn 3, xã X, huyện Y, tỉnh Z 

 Có m t . 
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Ông Nguyễn Kim T2, sinh năm 1994 nơi cư trú: Ấp E, xã F, huyện Y, tỉnh Z 

 V ng m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm t t như sau:  

 Khoảng đầu năm 2016, Hoàng Thị V đến xã Đ, huyện Y, tỉnh Z để thu mua 

mì (s n) tươi  Ngày 29 01 2016, V cùng Trần Thị T1 và Nguyễn Kim T2 đến rẫy 

mì (s n) của ông Trần T tại thôn P, xã Đ, huyện Y, tỉnh Z để xem mì (s n) và thỏa 

thuận mua mì (s n) của ông T với giá là 2 500 000 đồng  0,1 hecta  Ông T đồng ý 

 án mì (s n) cho V và hẹn V khi nào đo đạc và giao nhận tiền xong mới tiến hành 

khai thác. Ngày 30/01/2016, ông T gọi điện thoại cho V hẹn g p và tiến hành giao 

dịch mua  án, đồng thời hẹn V đến xem rẫy mì (s n) khác muốn  án cho V. V nói 

với ông T là  ận không đi được và nhờ T1 đi xem mì (s n) với ông T, còn V sẽ đến 

sau  Sau đó, ông T và T1 đến xem mì (s n) tại rẫy của ông T thuộc thôn B, xã Đ, 

huyện Y, tỉnh Z. Sau khi xem mì (s n) xong, ông T liên lạc với V hẹn g p để thỏa 

thuận mua  án nhưng không g p được  Trong khi chưa giao dịch, mua  án mì 

(s n) với ông T thì ngày 01 02 2016,  à Hồ Thị Bích L liên lạc với V qua số điện 

thoại: 01634177626 để hỏi mua mì (s n)  V xưng tên với  à L là Th và hẹn  à L đi 

xem mì (s n) để mua  án  Ngày 02 02 2016,  à L cùng chồng là Lê Th a N và V 

đến rẫy mì (s n) của ông T thuộc thôn P, xã Đ, huyện Y, tỉnh Z để xem  Khi đến, V 

giới thiệu là rẫy mì (s n) của gia đình V đang cần  án  Bà L và ông N đã xem và 

đo diện tích thửa mì (s n) là 1,4 hecta  V ra giá  án toàn  ộ thửa mì (s n) trên với 

giá 25 000 000 đồng nhưng  à L trả giá 23 000 000 đồng và V đồng ý  án  Sau đó, 

V, bà L và ông N đến quán cà phê  Không tên  gần ngã sáu xã Đ, huyện Y, tỉnh Z 

để lập giấy mua  án và giao nhận tiền  Khi khai nhân thân để  à L viết vào  Giấy 

cam kết mua  án mì tươi , V khai tên là Hoàng Thị Th, sinh năm: 1982, trú tại: 

thôn 2, xã Đ, huyện Y, tỉnh Z nhằm che giấu nhân thân, lai lịch của mình  Lập giấy 

mua bán xong, V nhận của  à L 23 000 000 đồng  Ngày 03 02 2016, khi  iết thông 

tin việc V mua  án mì (s n) gian dối nên bà L đã trình  áo đến Công an xã S, 

huyện Y, tỉnh Z  Tại Công an xã S, V th a nhận có nhận tiền của  à L và hứa sẽ trả 

lại  Sau đó,  à L đã nhiều lần tìm V để đòi lại tiền nhưng không được  Ngày 

01/6/2016, bà L đã làm đơn tố cáo hành vi của V đến Công an huyện Châu Đức. 

Tại Cơ quan điều tra, V đã giao nộp số tiền 11 000 000 đồng mà V khai nhận là để 

trả lại tiền mua mì (s n) cho  à L. 

Đối với Trần Thị T1 chỉ đi xem mì (s n) chung với Hoàng Thị V chứ không 

 àn  ạc, thực hiện hành vi chung với V nên không đủ căn cứ để xử lý Trần Thị T1 

về hành vi:  L a đảo chiếm đoạt tài sản   

Đối với Nguyễn Kim T2 chỉ đi xem mì (s n) chung với Hoàng Thị V chứ 

không  àn  ạc, thực hiện hành vi chung với V nên không đủ căn cứ để xử lý 

Nguyễn Kim T2 về hành vi:  L a đảo chiếm đoạt tài sản   

Ngoài ra, ngày 06 6 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu 

Đức còn nhận được đơn tố giác của ông Lê Văn T3, sinh năm: 1987; trú tại: thôn 

6, xã X, huyện Y, tỉnh Z tố cáo Hoàng Thị V với nội dung: Khoảng tháng 01 2016, 

V mua lại những thửa mì (s n) của một số hộ dân tại xã Đ, huyện Y, tỉnh Z và bán 
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lại cho ông Lê Văn T3. Khi ông T3 tiến hành thu hoạch mì (s n) thì phát hiện V 

chưa hoàn tất các thủ tục mua  án những thửa mì (s n) với các hộ dân nói trên nên 

ông T3 không thể thu hoạch mì (s n) được  Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Châu Đức xác định hành vi của Hoàng Thị V chưa cấu 

thành tội:  L a đảo chiếm đoạt tài sản  theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình 

sự  Ngày 30 5 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức căn cứ 

khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự để ra Quyết định không khởi tố vụ án 

hình sự đối với hành vi của Hoàng Thị V. 

Về vật chứng vụ án: 

Số tiền 11 000 000 đồng mà Hoàng Thị V tự nguyện giao nộp để trả lại cho 

 à Hồ Thị Bích L  Ngày 31 5 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Châu Đức đã trả lại cho  à L. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Hoàng Thị V và gia đình đã  ồi thường cho  à Hồ Thị Bích L số tiền 

12 000 000 đồng  Hiện  à L không yêu cầu về trách nhiệm dân sự và cam kết 

không th c m c, khiếu nại về sau. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu, Hoàng Thị V đã th a nhận toàn  ộ hành vi phạm tội như đã nêu trên  

Tại  ản Cáo trạng số 44/QĐ-VKS ngày 26/6/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Châu Đức truy tố: Hoàng Thị V về tội  L a đảo chiếm đoạt tài sản  

theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức 

sau khi luận tội và đưa ra quan điểm xét xử đối với vụ án đã đề nghị: Xử phạt  ị 

cáo Hoàng Thị V mức án t  06 tháng đến 09 tháng tù  Đề nghị miễn phạt  ổ sung 

cho  ị cáo  

Người  ào chữa ông M  ào chữa cho  ị cáo đồng ý với quan điểm truy tố 

của Viện kiểm sát huyện Châu Đức và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho  ị cáo 

V có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 46 Bộ luật hình sự,  ị cáo thật thà khai 

 áo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,  ị cáo 

tác động gia đình  ồi thường kh c phục được hậu quả nên tuyên phạt  ị cáo V mức 

án thấp nhất dưới khung hình phạt và cho  ị cáo được hưởng án treo, để  ị cáo có 

điều kiện sửa chữa sai lầm để trở thành người có ích cho xã hội và cho gia đình  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Tại phiên tòa,  ị cáo Hoàng Thị V th a nhận: Ngày 29/01/2016, Hoàng 

Thị V đến rẫy mì (s n) của ông Trần T tại thôn P, xã Đ, huyện Y, tỉnh Z để xem và 

thỏa thuận mua  án mì (s n) với ông T  Khi chưa thỏa thuận và tiến hành mua  án 

được với ông T thì ngày 02 02 2016, Hoàng Thị V đưa ra thông tin gian dối về chủ 

tài sản, làm cho  à Hồ Thị Bích L tin rằng rẫy mì (s n) của ông Trần T là của V. 

Sau đó, Hoàng Thị V bán cho bà L với số tiền 23 000 000 đồng rồi sử dụng vào 

mục đích cá nhân hết  

[2] Lời nhận tội của  ị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị hại, phù 

hợp với kết luận điều tra của Công an huyện Châu Đức, với  ản cáo trạng Viện 



  

 
4 

kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức và với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án. Đối chiếu với Điều luật tương ứng do Bộ luật Hình sự qui định, Hội đồng 

xét xử thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng hành vi của Hoàng Thị V đã phạm vào 

tội  L a đảo chiếm đoạt tài sản , tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 

Điều 139  Bộ luật Hình sự.  

[3] Hành vi của  ị cáo là nguy hiểm cho xã hội  Bởi lẽ, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được Nhà nước và pháp luật  ảo 

hộ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương  Chỉ vì muốn có 

tiền tiêu xài, phục vụ cho nhu cầu cá nhân mà không phải thông qua lao động chân 

chính,  ị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội hết sức táo  ạo và liều lĩnh, với ý thức 

chiếm đoạt tài sản của người  ị hại,  ị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối về chủ tài sản 

để chiếm đoạt tiền của người  ị hại  ất chấp hậu quả xảy ra, thể hiện ý thức của  ị 

cáo rất xem thường pháp luật  Vì vậy, việc xử lý  ị cáo  ằng  iện pháp hình sự là 

hết sức cần thiết và đúng quy định của pháp luật, cần phải có mức án thật nghiêm 

kh c tương xứng với tội lỗi của  ị cáo nhằm giúp  ị cáo có điều kiện cải tạo trở 

thành người tốt hơn cho xã hội, sau này  iết tôn trọng pháp luật và tôn trọng tài sản 

của người khác, đồng thời cũng nhằm để có tác dụng răn đe và phòng ng a tội 

phạm chung  

Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét cho  ị cáo một số tình tiết: Tại cơ 

quan điều tra cũng như qua diễn  iến phiên tòa hôm nay  ị cáo đã thật thà khai  áo 

thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải,  ị cáo đã bồi thường kh c phục được 

hậu quả, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,  ị cáo thuộc thành 

phần gia đình lao động nghèo và được người  ị hại  ãi nại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho  ị cáo nên cần áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, để giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho  ị cáo mà lẽ ra  ị cáo phải chịu    

 [4] Tại phiên tòa hôm nay, người  ào chữa cho  ị cáo đề nghị cho  ị cáo 

được hưởng án treo  Hội đồng xét xử đã xem xét và đối chiếu quy định tại các 

Điều 27, 28, 33, 45, 60 Bộ luật Hình sự thì  ị cáo không đủ điều kiện để hưởng án 

treo.  

 [5] Lời luận tội và mức án đề xuất của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu là có căn cứ pháp luật và phù hợp với 

quan điểm của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận  

[6] Đối với Trần Thị T1 chỉ đi xem mì (s n) chung với Hoàng Thị V chứ 

không  àn  ạc, thực hiện hành vi chung với V nên không đủ căn cứ để xử lý Trần 

Thị T1 về hành vi:  L a đảo chiếm đoạt tài sản  là phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

[7] Đối với Nguyễn Kim T2 chỉ đi xem mì (s n) chung với Hoàng Thị V  

chứ không  àn  ạc, thực hiện hành vi chung với V nên không đủ căn cứ để xử lý  

Nguyễn Kim T2 về hành vi:  L a đảo chiếm đoạt tài sản  là phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

[8] Về hình phạt  ổ sung qui định tại khoản 5 Điều 139 Bộ luật Hình sự, Hội 

đồng xét xử xét tính chất vụ án và hoàn cảnh của  ị cáo nên miễn phạt  ổ sung đối 

với  ị cáo  

[9] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, người  ị hại  à Hồ Thị 

Bích L đã nhận được số tiền mà  ị cáo đã  ồi thường kh c phục hậu quả cho bà L 
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tổng cộng 23 000 000 đồng, hiện bà L không th c m c hay khiếu nại gì nên tại 

phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử không đưa ra xem xét lại  

 [10] Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trần T, ông Phan Đình 

C không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết  

 [11] Về án phí: Bị cáo Hoàng Thị V phải nộp 200 000 đồng án phí Hình sự 

sơ thẩm  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:       

Tuyên  ố: Bị cáo Hoàng Thị V (L) phạm tội  L a đảo chiếm đoạt tài sản   

 Áp dụng khoản 1 Điều 139; các điểm b, h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điều 

47 Bộ luật Hình sự  

Xử phạt  Hoàng Thị V 05 (Năm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính t  ngày 12 4 2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong  

Về xử lý vật chứng: Không có. 

Án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội,  uộc  ị 

cáo Hoàng Thị V nộp 200 000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 Trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án (02 8 2017),  ị cáo, người  ị hại, 

người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm  Thời hạn kháng cáo mười lăm ngày áp dụng 

đối với những người v ng m t tại phiên tòa được tính t  khi nhận được  ản sao 

 ản án ho c  ản án được niêm yết        

 ơi nh n: 

- TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

- Sở tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh BRVT; 

- VKS huyện Châu Đức; 

- Chi cục Thi hành án dân sự h C Đức 

- Công an huyện Châu Đức; 

- Các  ị cáo, người  ị hại, người liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S  TH M 

TH M PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Hữu Pho 

 

 

 

 

 

 

 


